
STT
Loại 

thủ tục

Thời điểm 

ĐKBĐ
Bên thế chấp Bên nhận thế chấp

Số phát 

hành GCN

Số vào sổ 

cấp 

GCN

Tên dự án Địa chỉ dự án
Thửa 

đất số

Tờ bản 

đồ số

Diện tích 

đất

(m2)

Tài sản 

bảo 

đảm

Ghi chú

1
Xóa 

chấp
15/06/2023

Công ty Cp Đầu tư và 

Kinh doanh TH Thương 

Thảo

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN Quy 

Nhơn

BN 730401 CT001761

XD nhà máy 

chế biến gỗ 

từ rừng 

trồng và 

nguyên liệu 

giấy

Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, 

BĐ

650 32 33.068,0
TSGL 

với đất

2
Xóa 

chấp
22/06/2023

Công ty CP May Tam 

Quan

Ngân hàng TMCP Á Châu - 

CN Bình Định
BP 962937 CT02281

Nhà máy 

may Việt 

Hàn

CCN Tam 

Quan, TT 

Tam Quan, 

Hoài Nhơn, 

BĐ

180 30 34.303,0
TSGL 

với đất

3
Xóa 

chấp
28/06/2023

Công ty TNHH May 

Tổng hợp Việt Hàn

Ngân hàng TMCP ĐT&PT 

Việt Nam - CN Quy Nhơn
CU 797300 CT11237

Nhà máy 

may Việt 

Hàn

CCN Gò Đá, 

Bình Tường, 

Tây Sơn, BĐ

1190 14 5.818,0

4
Thế 

chấp
28/06/2028

Xí nghiệp vận tải khách 

Công cộng Quy Nhơn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - CN Bình Định
CL 018702 CT06528

Trụ sở làm 

việc

55 Lê Hồng 

Phong, Tp 

Quy Nhơn, BĐ

123 7 246,13
TSGL 

với đất

5

Thay 

đổi nội 

dung

28/06/2023

Công ty CP Chế biến gỗ 

nội thất Thành Tâm (tên 

cũ là Công ty CP Chế 

biến gỗ nội thất PISICO)

Ngân hàng TMCP Quân đội - 

CN Bình Định
CĐ 333962 CT04464

Nhà máy 

chế biến lâm 

sản xuất 

khẩu

KCN Phú Tài, 

P Trần Quang 

Diệu, Tp Quy 

Nhơn, BĐ

171 14 27.113,7
TSGL 

với đất

6

Thay 

đổi nội 

dung 

(25 căn)

30/06/2023
Công ty TNHH Đầu tư 

Tân Đại Minh

Ngân hàng TMCP ĐT&PT 

Việt Nam - CN Phú Tài
-/- -/-

Nhà ở xã hội 

Tân Đại 

Minh (Để 

xây dựng 

nhà liên kế)

KV5, P 

Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn, 

BĐ

62 14 -/-

QSD 

đất và 

TSGL 

với đất

Phụ lục 1

7

Xóa 

chấp 

(07 căn)

30/06/2023
Công ty TNHH Đầu tư 

Tân Đại Minh

Ngân hàng TMCP ĐT&PT 

Việt Nam - CN Phú Tài
DA 568601 CT16570

Nhà ở xã hội 

Tân Đại 

Minh (Để 

xây dựng 

nhà liên kế)

KV5, P 

Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn, 

BĐ

62 14 2.432,6

QSD 

đất và 

TSGL 

với đất 

HTTTL
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8

Thay 

đổi nội 

dung

03/07/2023

Công ty CP Chế biến gỗ 

nội thất Thành Tâm (tên 

cũ là Công ty CP Chế 

biến gỗ nội thất PISICO)

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN Bình 

Định

DA 568343 CT16343

Nhà máy 

chế biến lâm 

sản xuất 

khẩu, gia 

công cơ khí 

và đan nhựa 

giả mấy

A12; KCN 

Phú Tài, P 

Trần Quang 

Diệu, Tp Quy 

Nhơn, BĐ

-/- -/- 11.592,0
TSGL 

với đất

9
Xóa 

chấp
05/07/2023

Công ty TNHH MTV 

V.Q.N

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - CN KCN 

Phú Tài

CG 134122 CT05746

Nhà máy 

chế sơn, 

keo, dầu 

bóng, dung 

môi, hóa 

chất ngành 

sơn

D1, KCN Phú 

Tài, P Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy 

Nhơn, BĐ

-/- -/- -/-
TSGL 

với đất

10
Xóa 

chấp
05/07/2023

Công ty CP Cơ điện và 

Xây lắp Hùng Vương

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam - CN Bình Định
CT 829530 CT10352

Nhà máy cơ 

khí thủy 

công Hùng 

Vương

CCN Bình 

Nghi, Bình 

Nghi, Tây 

Sơn, BĐ

1398 25 38.218,3
TSGL 

với đất

11
Thế 

chấp
05/07/2023

Công ty TNHH Sài Gòn 

MAX

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN Quy 

Nhơn

CI 222968 CT06284

Nhà máy SX 

nệm moose 

ngoài trời

TT Tuy 

Phước, H. 

Tuy Phước, 

BĐ

235 4 14.911,4
TSGL 

với đất

12
Thế 

chấp
06/07/2023

Công ty TNHH Thương 

mại - Xây dựng T.M.N

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - CN Bình 

Định

CĐ 367356 CT04653

Xưởng gia 

công sản 

phẩm trang 

trí nội, ngoại 

thất

Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, BĐ
91 33 11.952,8

TSGL 

với đất

13
Xóa 

chấp
11/07/2023

Công ty TNHH Thành 

Hiệp

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - CN Bình 

Định

CG 134180 CT05778

Xưởng may 

mặc xuất 

khẩu và dạy 

may công 

nghiệp

KCN Phú Tài, 

P Trần Quang 

Diệu, Tp Quy 

Nhơn, BĐ

-/- 27 -/-
TSGL 

với đất

14
Thế 

chấp
06/07/2023

Công ty CP Sản xuất và 

XNK lâm sản Gài Gòn

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN TP. 

Hồ Chí Minh

CV 928137 CT13788

Nhà máy 

chế biến lâm 

sản

KV7, P Bùi 

Thị Xuân, Tp 

Quy Nhơn, BĐ

296 41 30.672,5
TSGL 

với đất

15
Thế 

chấp
11/07/2023

Công ty TNHH May 

Tổng hợp Việt Hàn

Ngân hàng TMCP ĐT&PT 

Việt Nam - CN Phú Tài
CU 797300 CT11237

Nhà máy 

may Việt 

Hàn

CCN Gò Đá, 

Bình Tường, 

Tây Sơn, BĐ

1190 14 5.818,0

16

Thay 

đổi nội 

dung

12/07/2023
Công ty TNHH XNK 

Phát Trường An

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - CN Bình
CV 909155 CT12816

Xây dựng 

KS Grant 

Hotel

06 Trần Cao 

Vân, Tp Quy 

Nhơn, BĐ

229 12 552,5

QSD 

đất và 

TSGL 

với đất



17
Thế 

chấp
12/07/2023

Công ty TNHH TM&SX 

Hoàng Nhân

Ngân hàng TMCP Phương 

Đông - CN Bình Định
CY 138628 CT15751

Nhà máy 

đang nhựa 

giả mây

Lô C2.3 KCN 

Nhơn Hòa, 

Nhơn Thọ, An 

Nhơn, BĐ

273 7 8.818,0
TSGL 

với đất

18
Thế 

chấp
13/07/2023

Công ty CP Cơ điện và 

Xây lắp Hùng Vương

Ngân hàng TMCP Bản Việt - 

CN Bình Định
CT 829530 CT10352

Nhà máy cơ 

khí thủy 

công Hùng 

Vương

CCN Bình 

Nghi, Bình 

Nghi, Tây 

Sơn, BĐ

1398 25 38.218,3
TSGL 

với đất

19
Xóa 

chấp
14/07/2023

Công ty CP Tư vấn và 

Đầu tư Pegasus Bình 

Định

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng - CN Bình Định
CG 634679 CT05530

XD Khu du 

lịch sinh thái

KKT Nhơn 

Hội, Cát Hải, 

Phù Cát, BĐ

-/- -/- 105,307,0
QSD 

đất

20
Thế 

chấp
14/07/2023

Công ty TNHH MTV Gỗ 

Phú Tài Bình Định

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN Quy 

Nhơn

DD 949393 CT17896

Nhà xưởng 

sản xuất đồ 

gỗ

CCN Cát 

Nhơn, Cát 

Nhơn, Phù 

Cát, BĐ

-/- 02, 03 23.906,5
TSGL 

với đất

21
Thế 

chấp
18/07/2023

Công ty TNHH Thương 

mại Quí Phước

Ngân hàng TMCP ĐT&PT 

Việt Nam - CN Quy Nhơn
BN 730413 CT01770

Đất ở tại đô 

thị

P. Hải Cảng, 

Tp Quy Nhơn, 

BĐ

213 10 75

QSD 

đất và 

TSGL 

với đất
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